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1 Nguyễn T rực  (1417 - 1474) Tự là Công T iộp  có sách chép là công D inh ,  hiệu là Hu 
Liên ; người xả Bối Khô, huyộn Ưng Thiên, sau là ứ n g  Hòa, phủ Thanh Oai,  t rấn  Sưn 
Nam nay thuộc huyộn Thanh Oai, t inh Hà Tày. T rú  quán xả Nghĩa Bang Huyện Yên Sơn 
cùne thuộc Quốc Oai Hà Tây.

Cìia đình Nguyễn T rực  nối  đời  khoa hảng và làm học quan.

Nguyễn T rực  vào tuồ i  12 đã nồi t iếng vãn thư; nâm 18 tuồ i  thi  hương đổ thứ hai - A 
nguycn .

Năm Bính tuất niên hiệu Đại Bào thứ ha đời Lô Thái  Tòn (1442) Nguyễn T rự c  đổ kỳ 
thi  hội , vào thi  đình được xốp Đệ nhất giáp t iến sĩ cập đệ độ nhất clanh tức Trạng  
Nguyên  ; khoa thi  này là khoa thi t iến sĩ đău t iên của tr icu  Lê.

Sau khi đỗ ông lăn lượt ỉàm các chức quan: T rực  học sĩ, sau làm An phủ sứ phủ 
Nam sách, rồi lại ve I r icu  và được thảng chức; Hàn lâm thi  giảng học si. Ong t icp  sứ thăn 
nhà M in h  vcVi tài ứng đố i  và thư vàn khiên sứ giả thán phục.

Sang t r icu  Lc Thánh Tông, Nguyen Trực giữ các chức quan: Bái T rung  thư lộ nil, T r i  
tam quán sự, có lăn Nguyễn Trực lấy lý do bộnh tật xin VC hưu, nhưng vua Lê Thánh 
Tông rất t rọng tài và mến đức của ỏng đã không chấp thuận dì? nghị ăy của ông.

Năm Hồng Đức thứ tư (1472) Vua Lê Thánh Tông thâng chức Hàn lâm thừa th i ,  
Quốc tử giám tc ỉửu; ỏng mat lúc còn dưưng chức tại nhậm NiV. Vua Lê Thánh Tông vô 
cùng thưưng t iếc đã Iruy tặng ông hàm Thái  Bào, lệnh cho quan đại thẫn lề v iếng và hộ 
tống quan tài VC quê; Sau nhà vua sác cho dân lập đen thở và phong làm phúc thăn.

Tác phàm Nguyỗn T rực  gồm vần thir  chép t rong hai tập H u  L icu  tập và Ngụ nhàn  
tập ngoài ra còn tập sách thuốc Bào anh lương phương .
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n t r ư c .  T ư  l i r ừ n i !  I r ọ n i ĩ  d u n g  l i i c n  l a i  Li.ìn l i e n  V(Vi p h c  h ò  l i e u  n h â n  đ ã  t h e  h i ệ n  m ô t  c á c h  

f 11 í S.ƯU! \ I thám Siìti tronụ hiii Đ ìn h  do i Silt'll văn" ( l ỉ

f ) áV ỉii } đoan CÔI lõi củ;i hài sách Villi ẩy:

- Sách vẩn: (1 tri hòi củii nh .1 vu.i )

Trảm  nirhi: T r i  n t ró r  I a I ỉiì> việc i h n u  nmrừi làm gôc, vào tho i  Dường Ngu nhân 
lài  nhiêu nhưng h í  tôi  đưực VUÍI dùne ne«>ài Tứ nhạc, Cừu quan, Thập nh ị  mục  ( ^' khónu 
hC ihíĩv ai khác, sAO nhân tài khó đ ư o t  vậy?

n ê n  Đ c  N ụ h i c u  (4) súim  SUÔI b i c l  nm nv i  mà I r o n g  I r i c u  còn có lú t ứ  h u n g  sao t i c II 

nhân, khó b ic t  vậy. Cái hại của nan giáng t lĩùv M' 1 nước ỏm núi, t ràn gò dân niiày ẩy chi l l  
hai không ít. Con (7) (r ị  thủy đen th ín  nãm. t í t  làm dân tồn hại là nhu* vầy, sao khòm: t rừ 
hò hon t icu nhân sớm hưn ?

Ỷ Dối sách: ( t rả  lời của Nguyền T rue )

Thần cho rằng: T r i  nước lẫy được neirừi làm gốc, dùnc người lấy v iệ t  t in dùn^  làm
đầu.

T h à i  D i rừnt i  Ngu nhân lài nhiều nhung quan được dùng, chỉ ghi là hồi (V Tứ nfì í ỉ i \  
nghe ờ Tháp nh ị  mục (đoạn này kc ten các chức quan và người giữ chức) tác  (.hức n.iY 
izọi là  i ử u  l Ị ỉ tan  nizoai  n h ừ n u  ( Ịuan nàv k h ô n g  th ây  ai nửa .

Kí nh  tlì ir  v ic l :  Đường Neu kicn dựng Cịuan chức chi có một t ràm. Lại ghi: Ng irò i  
cỏ đ ứ t  đêu đ i r o c  sử dụng,  t ràm quan khuôn  p húp, t rảm  vi ộc k ịp  ih ừ i ;  I ren  mi cu đ II'o i l  Lĩ 
vua l ô i  hàn v ice:  clưứi thân diện nôi  lưi  hi l t  CI1 Ngưừi ngưừi đcu có đức hạnh của bậc si 
quân |ử, nhà nhà đcu cỏ phong tục đ i in i ỉ  nêu gu irng ;  cho đcn  ngưửi h icn tài  n i r i  dân 
chúng của nuiôn nirức cũng là bê ló i  cùa bậc đe vương. Như vậy đâu phải  là nhân tài khỏ 
đ ư ợ  c ?

L.ii như Đê Nehiêu day dủ đức vãn võ ihành than, có sáng SUÔI biết  người, bie l  việc. 
N h ư  111! t ioiiLí đ á m  bê tòi  I r i c u  nội ,  sao vẫn còn có lủ tử hung' ì  Bừi  d ạo  t iề u  n h ân  dỏ t iế n  

ma kht> thiKŨ, dỏ dùng mà khó hò; đdi gi i in giông lựa bậc trung; đại nịnh giống tựa bậc 
t ín;  1 lìúnẹ kci  hc đànii, t iên mức lôi kco dần dill hìn nhau. Nhưng drill phài bậc đe vưưng 
sáng suỏt có việc mà không bict .  Xc l  ừ cáu Dùng ỉcVị nói khéo dc t rái  mộnh vua, già cách 
kính nlurừim d í  tzây tội ác" và câu: l lữ i  tri hò mệnh t iên vưưne tie gây họa nạn cho tộc
họ". ( t hi  cũ 111» có the thấy đưực điêu đó. Nhu ihế đâu phải là t icu nhân khó biết , mà chì 
1 ;ì ch ira ! r ù hò sứm 1 h ò i !

Nlurne đừi Đ u o n g  Ngu dùng phép tam khảo  (1,l) khao xét thật đay đù công trạng, 
cho nên vua Nghiêu phài dùng cồn  đen chín năm, gắng dùng mà khỏng thành, sau đỏ mứi 
hò nó, há phâi  bò không sớm dâu? Sau đó Thuấn lại theo mộnh Nghiêu t rừ  khử c ồn ,  
kh iến cho ih iên hạ thán phục, chứ đâu phài bọn t iều nhân khó trừ? Như vậy thừi Dưừng 
Ngu tuy có bọn l ieu nhân, nhung hon chúng sao có the làm hại cuộc hung t r ị  cùa Nghiêu - 
T h u a n

Sách vẩn:

Thần cúi doc chế sách hỏi Dừi nhà ( hu 1111 được Kinh thi ca ngợi là: Kẻ sĩ dông  

l ỉ iu  Vãn Vưưm* nhừ đó mà veil được nước. Đcn Vũ Vưưng chi thấy nhác đen mưừi hc 
l õ i  đ c p  loan.  Như vậy nói  nhân lài khó  đưưc há chẳng đúng sao? Quàn Sái đưa lò i
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1

dèm pha, khiến cho Chu Công lang bạt, vương ihất  lường chừng nguy ngập. Sao bọn t iều 
nhân gian hicm đến thế, khống thừi naò là không có chúng.

4 Dố i  sách:

Thăn nghe rằng: Văn vương nhà Chu thấu hicu đạo Tam hữu  T rạch  tâm ( n )  nhìn rõ 
đức lón của đạo tam hữu  nên hiền tài đỏng đúc, đó là đieu tốt  dẹp của nhà c h u .  Đen Vũ 
Vưưng chi  có mưìri  be tôi  dẹp loạn ... (ke tên)

Cho nên Khong Từ  nói: Nhân tủi khó  chẳng phài thế sao? Từ  đừi Đư ừ ng  Ngu đốn 
lúc ấy là có nhiêu hiền tài; Nhưng mười người áy, có một là đàn bà rồi,  chi còn lạì chín 
người thỏi .  Xét việc hi ốt dùng ngưừi của Vân Vucrng t rong hài ỉ lnr Phúc Vực  í i4) niềm 
vui hồi  dưỡng nhân tài t rong bài thư Tinh Nga  ' LS) cùng lcri ca ngợi- Ba nghìn kè sĩ, chi  
cùng một  lòng  thi  nhân tài ờ  dừi Chu không phải là không nhiêu, nói nhân tà i  khó  chi 
là nói  nhân tài đời  Chu không hằng đừi Đưởng Ngu mà thỏi ,  chứ đàu phải  ngoài chín 
người không còn người nào khác?

Oi!  nhân tài đỏng đúc như thế nhưng dưưni* bu oi đâu Thành V m rn g  mứi lên ngôi, 
Quản, Sái lại là người chí thân của Vưưng Thát,  uy hiếp Vù Canh dế phàn lại nhà c h u ,  
phao t in de mê hoặc người nghe, làm cho Thành Vương sinh lòng ngừ vực C hu Công, 
khiến cho Chu công phải  lang bạt VC Đỏiẳg đỏ (17) bời  vì lúc ẩy Vũ Vưưng mứi hảng hà 
mà Thành Vương còn th ir  ấu, t rọni í t rách thiên hạ khoác vào c h u  Công; Chu Công tuy bị 
dòm pha chc trách mà không chịu an phận nghi ngưi. Thành Vưưng đọc thơ ỏng mà chưa 
t inh ngộ; sự nghiệp của hai vua vân, Vũ nguy như nghìn cân t reo sựi tóc. Nếu như không 
có ccrn sấm set của trờ i ,  đc hão gió thồi  cuốn tội  ác của Tam g iám  (1K) de t rương  dức của 
Chu công thì ai có the, cảnh t ỉnh đưực Thành Vưưng mà phù giúp nhà Vua.

Tuy nói: Tiều nhân nham l i icm, không thờ i  nào không có, lạ i  có câu: Kè có tội  chịu 
tội, mà vì vậy tộ i  ác của bọn Ouàn, Sái không the che dấu noi. Như vậy Chu C ông ứng xử 
ngụy bicn rất  t rúng, mà bọn t iều nhân cuối  cùng cũng không the thắng quân tử  đirợc.

Qua hai đoạn sách văn của vua Lê Thái  Tôn và d ổ i  sách của Nguyền T rự c  cho tháy 
ngưừi dự dinh d ố i  phải  nhuần nhuyễn kinh điền nho giáo mà bài này được tạp trung hỏi 
về K inh  thư  và t rên cư siV kinh sách hiện luận trả lời.

Nguyền Trực đã bám chặt vào sự kiện cùa các tr icu ĐinVng Ngu và nhà c hu vó i  các 
vị minh quân Nghiêu, Thuấn, Thang, Văn, Vũ làm sáng tò những vẩn d í  lứn và sử dụng 
bậc hiền tài quân tử, t rừ  bò bọn t icu nhân đề giũ' hen vương nghiệp.

3. Đ o ạ n  c uố i  của  bài  vãn sách nhà vua  hỏi  VC t h ờ i  vu sách  tức  là hòi ve t ìn h  hình t hừ i  

sự của đất nước, vấn dề quân tử ticu nhân  hiện thời . ()* đây đòi  hỏi nnưừi làm vãn sách 
phải am hicu thực tế, và căn phải cỏ dũng khí, dám nói thang và phải  dí* xuất những ý 
kiến xác đáng, dc bo xung cho những biện luân lấy kinh sách làm cán cứ ừ các phàn trên 
của mình.

- Sách vấn:

Đức Thái  tồ Cao Hoàng đế giành được thiên hạ nhiều lan xuống chiêu ( 1 cău hicn, 
mà không một người ứng tuyền, cỏn bọn Hân, Xảo ngầm chứa gian tâm. T rầm  từ khi 
ỉcn ngôi đốn nay, gắng lòng tìm cách tr ị  nước, thế mà hiệu quả của việc đ ir i rc  người vẫn 
mênh mang mờ mịt , cỏn bọn Ngân sát thì ôm gian chửa ác.Sao quàn lù khỏ được, t iều
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nhân khố biết  the?

+ Đối sách:

Thản thiết  nghĩ: Đức Thái  Tồ Cao Hoàng dc thuận theo mệnh trờ i  thừa t iếp  vặn hội , 
khcVi dựng cơ đồ sáng đụp, bởi t rờ i  phú cho tư chất thăn Vũ anh minh, là bậc chúa, dựng 
ngôi han phưửc, hằng nhớ sự gian nan lúc sáng nghiệp, mà gìn giữ cơ nghiệp không dễ. 
Đức vua đã nhicu lăn hạ chiểu câu hiền nhũng mong được người t r ị  nước, rốt  cuộc chưa
cố một ai ứng tuyền, có hời làm sao?

M ộ t  ăp m ư ờ i  nhà tất  có ngườ i t rung tín một  mảnh vười m ư ờ i  bước tấ t  cà cỏ thơm
huống như sự rộng lứn của cả nước, chúng nhân hàng ức tr iệu người, mà không có 

một người tài  ứng tuyèn là tại sao? Thân đắn đo nghĩ ngợi: Tâm của Thái  tồ Cao Hoàng 
đế là tâm sáng suốt biết  người của đế Nghiêu khéo léo chọn người của đế Thuấn,  là ý 
dựng lập người hiền hằng mọi cách của Thành Thang, là không bỏ sót người gân không 
quen ngưừi xa của Vũ Vương vậy.

Bời nhà Vua lo hiền tài ân dật ờ  nơi hang cùng, cho nôn nhiều phen hạ chiếu cầu 
hiền, hời lo hiền tài ần ở nưi tảng phòng đạo quán cho nên có đặt khoa thi đề tuyèn chọn, 
thế mà chưa có hiệu quà là vì sao?

Bởi vì: Tự mình chọn người là đạo của quân vương, mà vì nước t iến cử hiền tài lại 
là t rách nhiệm của đại thăn; bọn Hãn, Xào thì ngăm nuôi lòng gian, đố kị người hiền, 
ghen ghét người tài năng, cất nhắc bè đảng, bọn chúng đã kém cỏi, thì sao có thề t iến cử 
được người tài? Cho ncn Thái  tồ Cao Hoàng đe tuy có tâm cầu hiền; mà cản trcV ờ  bọn 
Hãn Xảo che lấp hiền tài, nguyên là vậy. Cho nên cô nhân đã nói "Tiến cử người hiền 
được thường bậc cao, che lấp hiền tài phái chịu tội  nặng". Vì  vậy bọn Hãn Xảo không 
thoát ra khỏi đòn t rờ i  giáng của Thái  tồ Cao Hoàng đố. Bọn chúng là tứ hung  đời  Ngu, lù 
tam giám  đời  Chu. Tuy có bọn tiều nhân như chúng, cũng không the làm hại được.

Bệ hạ nối chí vua cha, xếp đặt công việc, giữ vững cơ đò, công hằng chọn lựa, quanh 
mình cũng đều là bậc cựu thân tì hồ oai phong, dcu là bậc nghĩa sĩ của Thá i  tồ, ngay từ 
buồi ctau thực hành việc nước Thánh Thượng đã hạ minh chiếu đề lập khoa thi,  muốn 
được nhãn tài đẽ thành (hịnh tr ị ;  sao hiệu quà được người vẫn mênh mang mờ mịt , hạ cố 
khăn cầu, mà chưa xứng với sự tuycn chọn. Há chảng phải do bọn Ngâu Sát ôm giành 
chức ác gây nôn sao?

Thăn cho rằng: Bọn Ngâu Sát đã gián cách nhà vua, ngăn t rở  quan trên, chc lấp 
ngưừi hicn, hãm hại người tài. Chúng lấy bọn phụ theo mình làm hiền lưưng, lấy bọn sảo 
mép làm tài nghọ, mua quan chức, bán án tội, hổi lộ ngang nhiên, chúng đầy c ầ m  H ồ  ra 
phi rưng \a, bãi chức quan của Thiên Tước Nhửng việc như vậy đâu phải vì nước 
t iến hicn, lấy người phò vua? Như thể, quân tử do đó khỏ tìm, t icu nhân do đó khó biết  
vậy.

Nhung t icu nhân khỏ biết , có thực là khó biết  không? chắng phải là Ngân Sát đả 
không thoát lưới của bộ hạ, và sự quyết đoán sáng suốt của bộ hạ, như các vua nhà Ngu 
và nhà Chu, như thái Tồ  Cao Hoàng dc, tắm lòng yêu thiộn ghét ác, tất cả thỏa đáng, mà 
thiên hạ đều thán phục.

O i!  Quân tử và t i c u nhân, luôn luôn tương phàn, đạo quân tử lớn mạnh thì đạo t iều 
nhân t iêu hao, đạo quân tử t iêu hao lhì đảo t icu nhân mạnh ỉcn. Ha i  đạo đó như âm với
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dưưng như ngày vứi đêm khôni* I hC cùng vận hành; như bảng trong, vứi  t r o  bui .  nhu 
hưirni ĩ  th i rm vứi uế khí không the chứa chung một vật. Cho nên ngirừi (V ngỏi cao, i rong 
khi  li ùng ngưừi phải I rung hòa, phai chuyên nhất, phải thử thách, phải lh;ìn front*, như 
vậy moi có the được.

4. Tác giả hài đỏi  sách' đi vào đoạn kct luận, t rue l ie Ị' hiến kê thán nmiyỌn xin bộ 

ha đ íc h  (hâ n  l i ế n  cử h ic n  thâ n ,  x c p  đát là  hữu nhu VUÌI T h u ấ n  t iến  ( ử  C ; t “  fhti> nì à kc hâl  

nhân tránh xa; vua Thành Thang t iên cử Y Doan trăm quan đều thuân đức; vua I ’i lo IViniỊ 
được Phó duyột mà mưu t r í  nuV mane, Thành Viri*ni» được chu ( ỏnt! ni 1 IrônL’ i'A\ v;»o vự 
phò tá của óng * D i rợc  như vậy thì nưi dân dã khôn lĩ sót hi en lài. noi  n»*'i \ 11 ■' n . nhà 
vua đ ư ự t  hưừng lỏng t rừ i  mà muôn dân su sonư sinh sôi ( 'ùne ì I n lò i  tiOp nhíin 
khuyôn Ciin đè Ị i iúp t lứ t  của dân, kinh i loanh bon phuvne  đc i!iu \ r. :\'\{ n i róc .  Nhu’ the 
thì 1 o eĩ l ịu.ìn lử khỏnt i  l ien  nì à l ieu nhán không lùi.

T u \  n h iê n  t r í  n h ú n  í ỉùt ìự  là hd đứ c  ỉứ n  1*10 troi ì i ỉ ,  t h u n  h.1. khôn . !  Lũ l f i  t l ì i  U l o m :  the 

h i í t  nginr i ,  khôi iỊ ỉ  có nhân I hì klìôiu! thc chon neưưi, khỏne có t lũnẹ t lì i  khôIIli, I h í  Jung 
người Lay t i í  íh h i ĩ t  nmnri .  í h I O' tile b i t  lõ  rani! va hiôl  clưưc l ỉu rc  lài cùa ho L.âv 
nhân đề chon nmrtri  ỉ lìi không lỉu* bõ PỊỊi iưi ỉ.li, neay t ronu lút  họ khôn cù nu .‘ t i.họn 
được lòng ihành cùa họ. Làv đuiìỊi mã dùnu nụưừi I hì t in dùng 111.1 chẳng rụ»hi nụõ, rí ỉ 
1 h ấy đ ir ực t h u yen 1 â ni c ủ a li ọ .

Nốu đủ ba điều t r í  nhân dũng thì nghĩa lý của việc đùng nginVi, hò nưưòi s.íni» lò và 
lòng yêu ghét chính trung;  câu: "Chi có nmnvi nhân mứi cỏ the veil ngutvi, ghct nmrừi 
được í25) đúng là như vậy.!

Chuyện bọn Hãn, Xảo Niiân, Sát đã qua roi. Nay các quan trong t r iều  đình, si phu 
ngoài dân đả,thực có the chọn kỹ được, dùng chuyên được, t in chắc liII*ực; nuV rôiì i i  phép 
hình công han thưởng ha kỳ, khảo xét khen chê thang giáng rõ ràni*. Ngưò i  nào hiên tài 
kc nào xẩu kém? Người nào thanh l iêm năng lực, chuyên căn mần úm? Kè nào iham lam 
ngu dot,  cầu ihà chây lưừi? Kc nào ngồi như xát chối  không cỏn làm IZÌ tie mà ;»I1 h a m ’ 
Kè nào đã bất đức bất tài lại ỏm gian chức ác? Tất cả phải thay rõ ràni i ! Nhu vậy thì 
I rám l ịuan 1C lựu quanh vua dcu cỏ phong độ của bậc si quân từ, thố thì sao bon l ie II 
nhân còn đáng lo nữa.

Bài "Đình đôi  sách vãn" của Nguyen T rự c  là một t roniĩ  những bài vãn sác h noi l iè im, 
đã bảo tồn qua 5 thố kỷ ruữi,  tuy t rong khuôn kho hài tạp chí chúng lô i  không thỉ? đira r .1 

toàn bài với  phần ph icu ân Hán Viộ t  khỏ có the t ruycn đạt cái ha\ của ni iòn lừ  \ a t ron i i  
viộc dịch thuật làm sao có the lột tủ lie! và sál ý người xua, nhirntỉ những phan i t iHu: 
công hố trôn đây, củng cho chúng la hình dung clirực phần cư hàn cù;i hài đo i  sách. cKu 
hiột  những tư tư(Vng nêu trong hài vãn vẫn rừng rực sức sổng của cuộc đo i .  Trọmr dune 
h ien tài phố hô t iều nhân vẫn sẽ la vấn đ ĩ  của muôn Ihucr cùa công tr ị  nước, và nhi ĩ ‘ 11 mìit 
khác của cuộc sống.

Bài viết nhân d ịp  kỳ niệm 550 nãm khoa thi t icn  sĩ đau t icn  (V Ir icu  Lê ( 1 4 42 - 1W -) .
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IN C O U R T  C O M P E T IT I O N  - E X A M I N A T I O N .

NGUYEN TH IN H
P i l i lo lg ica l  Facu l ty

Nguyen I rue (1 4 17 - 1474) graduated as doctor  and then in Cour t  com pet i t ion  
examinat ion  has becamc First  - rank doctorate.  A  his Commentary  o f  quest ion - 
answer ing d isser ta t ion (Đ ình  đổi  sách vãn) was basing onesel f on Chinese ancient his to ry  
and on rea l i ty  o f  Vietnamese history Lc t imes - X V  century to discuss to put ta lents in 
im po r tan t  pos i t ion  and to abl ish mean person. It is dcc idcd cond i t ion  fo r  prosperous and 
pcncc fu l  o f  every dynasty.


